
Ca 1: 9h00 bắt đầu thi Ca 2: 14h30 bắt đầu thi

STT Thứ
Ngày thi/

Ngày nộp bài
Ca thi Khóa/Lớp Tên học phần

Hình thức 

thi 

Thời gian 

làm bài

Hình thức 

tổ chức

Số 

lượng 

SV

Số 

phòng thi
Ghi chú

1 2 04//10/2021 2 GDCD.9
Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam
Tự luận 90 phút

Thi Trực 

tuyến
27 1

2 2 04//10/2021 2 GDĐB16
Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam
Tự luận 90 phút

Thi Trực 

tuyến
21 1

3 2 04//10/2021 2 MN. K32
Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam
Tự luận 90 phút

Thi Trực 

tuyến
383 8

4 2 04//10/2021 2 SPAN.20
Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam
Tự luận 90 phút

Thi Trực 

tuyến
30 1

5 2 04//10/2021 2 SPMT.20
Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam
Tự luận 90 phút

Thi Trực 

tuyến
15 1

6 2 04//10/2021 2 SPTA9
Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam
Tự luận 90 phút

Thi Trực 

tuyến
53 2

7 3 05//10/2021 2 CTXH7
Công tác xã hội với người 

khuyết tật
Vấn đáp

Thi Trực 

tuyến
7 1

8 4 06//10/2021 2 GDCD.9 Giáo dục pháp luật Trắc nghiệm 60 phút
Thi Trực 

tuyến
27 1

9 4 06//10/2021 2 GDĐB16
Can thiệp sớm cho trẻ chậm phát 

triển trí tuệ
Tự luận 60 phút

Thi Trực 

tuyến
21 1
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STT Thứ
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10 4 06//10/2021 2 MN. K32
Phương pháp giáo dục thể chất 

cho trẻ mầm non
Tự luận 60 phút

Thi Trực 

tuyến
383 8

11 4 06//10/2021 2 SPAN.20 Hòa âm ứng dụng và phối bè Tự luận 90 phút
Thi Trực 

tuyến
30 1

12 4 06//10/2021 2 SPTA9 Viết 4 Tự luận 60 phút
Thi Trực 

tuyến
53 2

13 5 07//10/2021 2 CTXH7
HPTC: Công tác xã hội với trẻ tự 

kỷ
Vấn đáp

Thi Trực 

tuyến
7 1

14 6 08//10/2021 2 MN. K32

Phương pháp hình thành biểu 

tượng toán ban đầu cho trẻ mầm 

non

Tự luận 60 phút
Thi Trực 

tuyến
383 8

15 6 08//10/2021 2 SPAN.20 Ký xướng âm 3 Thực hành 
Thi Trực 

tuyến
30 1

16 6 08//10/2021 2 SPTA9 Đọc 4 Trắc nghiệm 60 phút
Thi Trực 

tuyến
53 2

17 2 11//10/2021 2 MN. K32
Tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ 

trong trường mầm non
Tự luận 60 phút

Thi Trực 

tuyến
383 8

18 2 11//10/2021 2 SPAN.20 Hát 3 Thực hành 
Thi Trực 

tuyến
30 1

19 2 11//10/2021 2 SPTA9 Văn hóa - văn minh Anh - Mỹ
Trắc nghiệm 

+ Tự luận
60 phút

Thi Trực 

tuyến
53 2
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STT Thứ
Ngày thi/

Ngày nộp bài
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20 3 12//10/2021 1 CTXH7 Tiếng Anh 3 Vấn đáp
Thi Trực 

tuyến
7

21 3 12//10/2021 1 GDCD.9 Tiếng Anh 3 Vấn đáp
Thi Trực 

tuyến
27

22 3 12//10/2021 1 GDĐB16 Tiếng Anh 3 Vấn đáp
Thi Trực 

tuyến
21

23 3 12//10/2021 1 Học lại Tiếng Anh 3 Vấn đáp
Thi Trực 

tuyến
8

24 3 12//10/2021 1 SPAN.20 Tiếng Anh 3 Vấn đáp
Thi Trực 

tuyến
30

25 3 12//10/2021 1 SPMT.20 Tiếng Anh 3 Vấn đáp
Thi Trực 

tuyến
15

26 3 12//10/2021 2 GDĐB16 Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật Vấn đáp
Thi Trực 

tuyến
21 1

27 3 12//10/2021 2 Học lại Tiếng Anh 3 Vấn đáp
Thi Trực 

tuyến
109 6

28 4 13//10/2021 2 MN. K32

Văn học trẻ em và phương pháp 

hướng dẫn trẻ MN làm quen tác 

phẩm văn học

Tự luận 90 phút
Thi Trực 

tuyến
383 8

29 4 13//10/2021 2 SPTA9 Nghe 4 Trắc nghiệm 60 phút
Thi Trực 

tuyến
53 2

30 6 15//10/2021 2 MN. K32
Tổ chức hoạt động âm nhạc cho 

trẻ mầm non
Tự luận 60 phút

Thi Trực 

tuyến
383 8

6
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31 6 15//10/2021 2 SPTA9 Pháp luật đại cương Trắc nghiệm 60 phút
Thi Trực 

tuyến
53 2

32 2 18//10/2021 2 SPTA9 Nói 4 Vấn đáp
Thi Trực 

tuyến
53 5

33 4 20//10/2021 2 Học lại Dẫn luận ngôn ngữ Trắc nghiệm 60 phút
Thi Trực 

tuyến
15 1

34 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 CTXH7 Tổ chức phát triển cộng đồng Tiểu luận
Nộp bài trực 

tuyến
7 1

35 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 CTXH7 Tham vấn cơ bản Tiểu luận
Nộp bài trực 

tuyến
7 1

36 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 CTXH7
Công tác xã hội với người 

cao tuổi
Tiểu luận

Nộp bài trực 

tuyến
7 1

37 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 CTXH7 Công tác xã hội trong bệnh viện Tiểu luận
Nộp bài trực 

tuyến
7 1

38 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 GDCD.9 Giáo dục giới tính Tiểu luận
Nộp bài trực 

tuyến
27 1

39 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 GDCD.9 CĐTC: GD môi trường Tiểu luận
Nộp bài trực 

tuyến
27 1

40 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 GDCD.9 Rèn nghiệp vụ sư phạm Tiểu luận 
Nộp bài trực 

tuyến
27 1

Giảng viên 

phụ trách HP 

thực hiện

41 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 GDCD.9
Phương pháp dạy học giáo dục 

công dân 2
Thực hành

Nộp bài trực 

tuyến
27 1

Giảng viên 

phụ trách HP 

thực hiện

42 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 GDĐB16
Tổ chức hoạt động vui chơi cho 

trẻ khuyết tật mầm non
Tiểu luận

Nộp bài trực 

tuyến
21 1
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43 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 GDĐB16
Phương pháp phát triển thể chất 

cho trẻ khuyết tật mầm non
Tiểu luận

Nộp bài trực 

tuyến
21 1

44 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 GDĐB16 Can thiệp sớm cho trẻ khiếm thị Tiểu luận
Nộp bài trực 

tuyến
21 1

45 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 MN. K32
Giáo dục hòa nhập trong trường 

mầm non
Tiểu luận

Nộp bài trực 

tuyến
383 8

46 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 MN. K32 Tin học chuyên ngành Thực hành
Nộp bài trực 

tuyến
383 8

47 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 SPAN.20
Phương pháp dạy học âm nhạc 

trường Tiểu học 
Tiểu luận

Nộp bài trực 

tuyến
30 1

48 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 SPAN.20 Rèn nghiệp vụ sư phạm Tiểu luận
Nộp bài trực 

tuyến
30 1

49 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 SPAN.20 Nhạc cụ 3 Thực hành
Nộp bài trực 

tuyến
30 1

50 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 SPAN.20 Tin học chuyên ngành Thực hành
Nộp bài trực 

tuyến
30 1

51 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 SPMT.20
Phương pháp dạy học mỹ thuật ở 

trường Tiểu học
Tiểu luận

Nộp bài trực 

tuyến
15 1

52 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 SPMT.20 Vẽ tượng người 2 Thực hành 
Nộp bài trực 

tuyến
15 1

53 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 SPMT.20 Mỹ thuật học Tiểu luận
Nộp bài trực 

tuyến
15 1

5



STT Thứ
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Ngày nộp bài
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54 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 SPMT.20 Trang trí ứng dụng 1 Thực hành
Nộp bài trực 

tuyến
15 1

55 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 SPMT.20 Vẽ người thật 2 (đen trắng) Thực hành
Nộp bài trực 

tuyến
15 1

56 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 SPMT.20 Rèn nghiệp vụ sư phạm Tiểu luận
Nộp bài trực 

tuyến
15 1

57 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 SPTA9 Rèn nghiệp vụ sư phạm Thực hành
Nộp bài trực 

tuyến
53 2

58 6

Trước 16h00 

ngày

22/10/2021

2 SPTA9
Phương pháp giảng dạy tiếng 

Anh 1
Thực hành

Nộp bài trực 

tuyến
53 2

(Đã ký) (Đã ký)

Nơi nhận

- BGH (Để báo cáo);

- Các đơn vị (Để thực hiện);

ThS. Phùng Duy Hoàng Yến

- Lưu VT, ĐT.

Ghi chú:    - Sinh viên dự thi và nộp bài theo đúng thời gian quy định như trên kế hoạch thi;

                  - Sinh viên phải xem kỹ hướng dẫn về quy định, quy trình thi, nộp bài thi;

                  - Phòng đào tạo sẽ không giải quyết các trường hợp thi và nộp bài thi không đúng quy định theo hướng dẫn.

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠONGƯỜI LẬP BẢNG

Ngô Nhật Vũ

6


